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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm

 Em ngoan, tự giác và tích cực trong giờ học. Cô mong 
em tập trung hơn, tránh làm việc riêng để tiếp thu tốt hơn.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 2 Nhận biết, đọc đúng vần (mẫu Lan)  Mức 2 Các dấu >,<,=

 Mức 2 Từ ngữ và câu ứng dụng  Mức 3 Đếm, nhận biết các số trong phạm vi 10

 Mức 2 Câu có tiếng chứa âm, dấu thanh đã học  Mức 2 Tách gộp số trong phạm vi 10

 Mức 3 Ô li và đường kẻ – Các nét cơ bản  Mức 3 Viết số

 Mức 3 Năng lực trả lời và liên hệ bản thân

 Mức 3 Đồng cảm - đóng vai cảnh ngộ băt gặp quanh em

Em đếm và nhận biết các số trong phạm vi 10 nhanh và chính xác. Em 
biết tách, gộp số linh hoạt. Em biết sử dụng đúng dấu >, <, = khi so 
sánh hai số. Em cần rèn viết số ngay ngắn, đúng ô ly hơn.

Em đọc đúng các vần đã học và phát âm rõ ràng. Em biết sử dụng từ 
ngữ đơn giản để đặt câu và diễn đạt ý. Em hiểu và đọc được câu có 
tiếng chứa âm, dấu thanh đã học. Khi viết, em trình bày đều nét, 
thẳng hàng theo ô ly. Em cần rèn viết chữ đúng ô ly và đọc to rõ hơn.

TIẾNG ANH TỰ NHIÊN XÃ HỘI

 NGHE  Mức 3  ĐỌC  Mức 3  Mức 3 Thành viên trong gia đình

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Đặc điểm của ngôi nhà mình sinh sống

Em liệt kê được các từ vựng về chủ đề Activites (climb, dance, play 
tennis,...) và vận dụng mẫu câu "I can ..../ I can't ..." để nói về khả 
năng của mình. Em hoàn thành tốt các bài tập nghe hiểu và điền số, 
chọn đáp án đúng. Em cần làm bài cẩn thận hơn khi làm bài và luyện 
tập các mẫu câu đã học thường xuyên để phản xạ nhanh hơn.

 Mức 3 Đồ dùng trong nhà

 Mức 3 Hoạt động giữ vệ sinh nhà ở

Em giới thiệu được các thành viên trong gia đình. Em biết nói lời lễ 
phép với người lớn. Em cần mạnh dạn hơn khi trình bày ý kiến.

TIN HỌC Mức 3  MỸ THUẬT Mức 3

Em nhận biết rõ các phần của máy tính và thao tác chuột thành thạo. 
Em chỉ cần chậm rãi hơn khi mở phần mềm để tránh nhầm. Em duy 
trì cách học chăm chỉ này nhé.

Em hiểu và làm tốt khi vẽ và cắt dán chủ đề ngôi nhà. Em vẽ bố cục 
cân đối, hình ảnh chi tiết, tô màu cẩn thận. Em hãy phát huy tinh thần 
học tập này.

BƠI - LẶN Mức 1 ĐẠO ĐỨC Mức 3

Em tham gia tiết học đầy đủ và thực hiện được kĩ thuật đạp chân 
trườn sấp trên bờ. Em học nghiêm túc. Em cần tự tin hơn khi tập thở 
nước và đạp chân trườn sấp có phao.

Em tự giác trong giờ học và hòa đồng với bạn bè. Em biết ghi nhớ 
nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt. Cô tin em sẽ biết phụ mẹ gấp 
quần áo, lau bàn học và dọn cơm giúp ba mẹ.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Mức 2 ÂM NHẠC Mức 3

Em thực hiện đúng phần điểm số và báo cáo theo khẩu lệnh. Em có 
tinh thần trách nhiệm. Em cần rèn luyện thêm động tác quay đằng 
sau. 

Em hát đúng lời ca, giai điệu, kết hợp sử dụng thanh phách và sticks 
gõ đệm theo nhịp, tiết tấu các bài hát đã học. Em cảm nhận tốt những 
sắc thái âm thanh trong cuộc sống. Em tương tác tốt và tích cực trong 
giờ học.

GIÁO DỤC CẢM XÚC Mức 2 SINH TỒN Mức 3

Em có thể phản ứng cùng một tình huống theo những cách khác 
nhau. Em nhận ra rằng suy nghĩ có thể thay đổi cách em cảm nhận 
và hành động. Em cần chú trọng vào việc lắng nghe và tôn trọng 
cảm xúc của bạn bè.

Em nắm được các bước buộc dây giày, biết ăn uống đủ chất và giữ 
góc học tập gọn gàng. Em nghiêm túc và lắng nghe trong lớp học. Em 
cần mạnh dạn phát biểu trên lớp hơn.

VÕ THUẬT Mức 2 Mức 3 Vận dụng T Tốt

Em thực hiện đúng tư thế bộ Tấn. Em luôn nỗ lực kiên nhẫn đứng 
thấp tấn. Em cần duy trì thời gian đứng đúng biên độ chân khi giữ 
Tấn.

Mức 2 Thông hiểu K Khá

Mức 1 Nhận biết Đ Đạt

Mức 0 Chưa đạt / 
không tham gia C Cần cố gắng
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